
NGUYỄN DƯƠNG TRÍ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.64.04.39.0
CÐN CGKL

16A
01/01/97BảoHồ Gia04611610031

7.38.06.09.0
CÐN CGKL

16A
13/08/98TiếnLê Minh04611610792

H.Ghép -
CÐĐĐT15ĐB5.36.03.78.0CÐ ĐĐT 15ĐB10/01/94PhátPhạm Thuận03031311453

H.Ghép -
CÐĐĐT15ĐTE5.36.04.07.0

CÐ ĐĐT
15ĐTE

31/10/1996HạNguyễn Hữu03031410264

H.Ghép -
CÐĐĐT15G5.24.05.79.0CÐ ĐĐT 15G21/11/97AnNguyễn Văn03031516645

H.Ghép -
CÐĐĐT15G5.79.0CÐ ĐĐT 15G04/04/97DũngHà Minh03031516786

H.Ghép -
CÐNCGKL14B5.24.06.08.0

CÐN CGKL
14B

22/12/1994QuýNguyễn Công04611411597

4.75.03.39.0
CÐN CGKL

16B
17/07/98DuyPhạm Võ Tường04611611028

5.65.05.78.0
CÐN CGKL

16B
11/09/98HuânNguyễn Nhật04611611139

5.45.04.710.0
CÐN CGKL

16B
22/03/98KhangPhạm Hoàng046116111910

5.26.03.010.0
CÐN CGKL

16B
14/01/98NghiêmHuỳnh Bá046116112911

3.63.03.09.0
CÐN CGKL

16B
12/08/98NhânLê Thành046116113712

4.23.04.78.0
CÐN CGKL

16B
06/06/94QuyềnNguyễn Thế046116114813

5.35.04.79.0
CÐN CGKL

16B
05/08/97SangTrình Công046116114914

5.55.05.39.0
CÐN CGKL

16B
06/08/97ThịnhPhạm Văn Tiến046116115915

4.74.04.310.0
CÐN CGKL

16B
14/07/98ToànTrần Thanh046116116516
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